
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: HÓA - SINH 2 Ngày chỉnh sửa: 

1 HS-065 Phạm Ngọc Ánh 20/02/1976 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTNT Hoài Ân

2 HS-066 Trương Thị Ánh 07/06/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Bá, Tuy Phước

3 HS-067 Đinh Văn Bình 01/05/1979 Bình Định Nam Bana Trường PT DTNT Hoài Ân

4 HS-068 Man Đức Bờ 02/09/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

5 HS-069 Đặng Xuân Cảnh 02/02/1971 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Nghĩa, Hoài Ân

6 HS-070 Trần Đình Công 14/01/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

7 HS-071 Nguyễn Văn Cường 31/05/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân

8 HS-072 Trần Văn Chiến 10/10/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

9 HS-073 Hồ Tiến Dũng 20/09/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hảo Đông, Hoài Ân

10 HS-074 Trương Công Hạn 20/06/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thắng, Tuy Phước

11 HS-075 Trương Văn Hận 02/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

12 HS-076 Nguyễn Văn Hiền 10/03/1977 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTNT Hoài Ân

13 HS-077 Trần Thị Thu Hiền 06/11/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

14 HS-078 Ngô Minh Hoàng 15/02/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

15 HS-079 Nguyễn Văn Hoàng 19/05/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 1 Phước Sơn, Tuy Phước

16 HS-080 Nguyễn Thanh Hồng 10/01/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thắng, Tuy Phước
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17 HS-081 Nguyễn Thị Hồng 08/10/1968 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

18 HS-082 Trương Thị Mỹ Kiệm 30/08/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Thuận, Tuy Phước

19 HS-083 Nguyễn Duy Khanh 02/02/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

20 HS-084 Trần Đăng Khoa 10/04/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

21 HS-085 Trần Văn Lại 12/11/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Tường Đông, Hoài Ân

22 HS-086 Hồ Ngọc Lân 02/12/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 1 Phước Sơn, Tuy Phước

23 HS-087 Đặng Thị Liễu 10/09/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước

24 HS-088 Nguyễn Trần Nhật Linh 19/05/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

25 HS-089 Lê Thị Mỹ Loan 10/04/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

26 HS-090 Lê Thị Thu Loan 05/04/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Đức, Hoài Ân

27 HS-091 Huỳnh Thanh Lưu 01/02/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

28 HS-092 Nguyễn Thị Thảo Ly 15/03/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

29 HS-093 Phạm Phương Nam 31/08/1984 Hà Nội Nữ Kinh Trường THCS Phước Thành, Tuy Phước

30 HS-094 Huỳnh Văn Ngọc 20/09/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hưng, Tuy Phước

31 HS-095 Phạm Thị Ánh Nguyệt 02/10/1991 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

32 HS-096 Hà Thành Nhân 05/10/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

33 HS-097 Trần Thế Nhân 02/02/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

34 HS-098 Trần Thị Hồng Phước 09/07/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

35 HS-099 Nguyễn Thị Phượng 10/05/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

36 HS-100 Lê Thanh Hồng Sang 28/06/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Trần Bá, Tuy Phước

37 HS-102 Nguyễn Thị Diễm Sương 06/01/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTNT Hoài Ân
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38 HS-103 Huỳnh Ngọc Bảo Toàn 01/11/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Số 2 Phước Sơn, Tuy Phước

39 HS-104 Nguyễn Thị Thanh Toàn 15/04/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Thạnh, Hoài Ân

40 HS-105 Mai Thanh Tùng 20/10/1968 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Thắng, Tuy Phước

41 HS-106 Nguyễn Minh Tùng 20/11/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

42 HS-107 Phan Thị Tường 02/09/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Tường Tây, Hoài Ân

43 HS-108 Nguyễn Hồng Thạch 20/12/1970 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

44 HS-109 Trần Minh Thạch 13/11/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hữu, Hoài Ân

45 HS-110 Lê Minh Thành 10/06/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

46 HS-111 Phan Thị Thẳm 10/02/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

47 HS-112 Lê Thị Hồng Thăng 26/09/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước

48 HS-113 Võ Văn Thì 01/06/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

49 HS-114 Nguyễn Xuân Thịnh 02/09/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Nghĩa, Hoài Ân

50 HS-115 Phan Thanh Thoại 03/11/1962 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Hưng, Tuy Phước

51 HS-116 Phan Văn Thông 06/08/1978 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

52 HS-117 Bùi Long Thuần 22/02/1971 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Mỹ, Hoài Ân

53 HS-118 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/02/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ân Hảo Tây, Hoài Ân

54 HS-119 Lưu Thanh Minh Thuyết 06/01/1969 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

55 HS-120 Nguyễn Thanh Trà 26/08/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Tín, Hoài Ân

56 HS-121 Phan Thị Thùy Trang 10/10/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

57 HS-122 Trần Thị Mai Trang 03/10/1982 Kon Tum Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước

58 HS-123 Nguyễn Dương Trí 30/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ân Hảo Đông, Hoài Ân
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59 HS-125 Đặng Vương Việt 22/04/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phước Quang, Tuy Phước

60 HS-126 Phạm Thị Ái Vy 12/02/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước

61 HS-127 Đặng Thị Như Yến 18/01/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phước An, Tuy Phước

Ấn định danh sách này có 61 học viên.
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